
UBND XÃ PHƯƠNG GIAO

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

Đơn vị:  đồng

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

TỔNG THU 9 372 207 209 ########### 9 398 866 108 9 375 220 820 100.28 101.14

I Các khoản thu 100%  67 426 000  67 426 000  160 142 000  160 142 000 237.51 237.51

 Phí, lệ phí  35 000 000  35 000 000  38 551 000  38 551 000 110.15 110.15

 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định       

 Đóng góp của nhân dân theo quy định  22 426 000  22 426 000  22 426 000  22 426 000 100.00 100.00

 Đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân    

Thuế sử dụng đất phi NN       

Thu hồi các khoản chi năm trước  56 000 000  56 000 000

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình    

 Thu phạt, thu khác  10 000 000  10 000 000  43 165 000  43 165 000 431.65 431.65

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)  145 000 000  42 000 000  78 942 899  55 297 611 54.44 131.66

1 Các khoản thu phân chia  100 000 000  19 000 000  32 612 313  32 113 746 32.61 169.02

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh  8 000 000  8 000 000  8 000 000  8 000 000 100.00 100.00

 - Lệ phí trước bạ nhà, đất  22 000 000  11 000 000   769 752   384 876

Thu cấp quyền sử dụng đất           23 490 000

Thuế thu nhập cá nhân  70 000 000  23 566 561 33.67

Tiền thuê đất       

Thuế tài nguyên          

Thu khác ngoài QD      276 000   238 870

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định  45 000 000  23 000 000  46 330 586  23 183 865 102.96 100.80

Thuế GTGT  45 000 000  23 000 000  46 330 586  23 183 865 102.96 100.80

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn  309 379 629  309 379 629  309 379 629  309 379 629 100.00 100.00

V Tăng thu    

VI Thu kết dư ngân sách năm trước  355 898 808  355 898 808  355 898 808  355 898 808 100 100

VII Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8 494 502 772 8 494 502 772 8 494 502 772 8 494 502 772 100 100

- Thu bổ sung cân đối 4 319 000 000 4 319 000 000 4 319 000 000 4 319 000 000 100 100

- Thu bổ sung có mục tiêu 4 175 502 772 4 175 502 772 4 175 502 772 4 175 502 772 100 100
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